
Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG

18 - 24 tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% #### #### #### #### ##### ##### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### x x x x ##### ##### #### ####

24 -36 tháng 120 117 2 1 0 117 2 1 0 117 2 1 0 117 2 1 0 x x x x 117 2 1 0

Tỷ lệ 100% 97.5 1.7 1 0 98 2 1 0 98 2 1 0 97.5 1.7 1 0 x x x x 97.5 1.7 0.8 0

Tổng NT 120 117 2 1 0 117 2 1 0 117 2 1 0 117 2 1 0 x x x x 117 2 1 0

Tỷ lệ 100% 97.5 1.7 0.8 0 97.5 1.7 0.8 0 98 2 1 0 97.5 1.7 0.8 0 x x x x 98 2 1 0

3 tuổi 181 175 5 1 0 175 5 1 0 175 5 1 0 175 5 1 0 175 5 1 0 175 5 1 0

Tỷ lệ 100% 97 3 1 0 97 3 1 0 96.7 2.8 0.6 0 97 3 1 0 97 3 1 0 97 3 1 0

4 tuổi 216 213 2 1 0 213 2 1 0 213 2 1 0 213 2 1 0 213 2 1 0 213 2 1 0

Tỷ lệ 100% 99 1 0 0 99 1 0 0 98.6 0.9 0.5 0 98.61 0.93 0.46 0 99 1 0 0 99 1 0 0

Tổng Mg 3-4T 397 388 7 2 0 388 7 2 0 388 7 2 0 388 7 2 0 388 7 2 0 388 7 2 0

Tỷ lệ 100% 98 2 1 0 98 2 1 0 97.7 1.8 0.5 0 98 2 1 0 98 2 1 0 98 2 1 0

5 tuổi 159 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0

Tỷ lệ 100% 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0

TS tòan trường 676 661 12 3 0 661 12 3 0 661 12 3 0 661 12 3 0 544 10 2 0 661 12 3 0

Tỷ lệ 100% 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 97.8 1.8 0.4 0 98 2 0 0 98 2 0 0

NHẬN THỨC

Đỗ Thị Bích Nhuận

Khối lớp TS trẻ
ĐÁNH GIÁ CHUNGTC&QHXH

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Nhàn

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỂ CHẤT THẨM MỸ

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

TÊN TRƯỜNG: MN HOA CÚC + MNNCL NGHĨA XÁ

Thời điểm đánh giá: 05/2024

TS trẻ đánh giá: 692

NGÔN NGỮ







Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG

18 - 24 tháng 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ###### ##### #### #### ##### #### ##### #### ##### ##### ##### #### ##### #### ##### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

24 -36 tháng 83 80 2 1 0 80 2 1 0 80 2 1 0 80 2 1 0 x x x x 80 2 1 0

Tỷ lệ 100% 96 2 1 0 96 2 1 0 96 2 1 0 96 2 1 0 x x x x 96.4 2.4 1.2 0.0

Tổng NT 83 80 2 1 0 80 2 1 0 80 2 1 0 80 2 1 0 x x x x 80 2 1 0

Tỷ lệ 100% 96 2 1 0 96 2 1 0 96 2 1 0 96 2 1 0 x x x x 96.4 2.4 1.2 0.0

3 tuổi 126 120 5 1 0 120 5 1 0 120 5 1 0 120 5 1 0 120 5 1 0 120 5 1 0

Tỷ lệ 100% 95 4 1 0 95 4 1 0 95 4 1 0 95 4 1 0 95 4 1 0 95 4 1 0

4 tuổi 159 156 2 1 0 156 2 1 0 156 2 1 0 156 2 1 0 156 2 1 0 156 2 1 0

Tỷ lệ 100% 98 1 1 0 98 1 1 0 98 1 1 0 98 1 1 0 98 1 1 0 98 1 1 0

Tổng Mg 3-4T 285 276 7 2 0 276 7 2 0 276 7 2 0 276 7 2 0 276 7 2 0 276 7 2 0

Tỷ lệ 100% 97 2 1 0 97 2 1 0 96.8 2.5 0.7 0 96.8 2.5 0.7 0 97 2 1 0 97 2 1 0

5 tuổi 159 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0 156 3 0 0

Tỷ lệ 100% 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0 98 2 0 0

TS tòan trường 527 512 12 3 0 512 12 3 0 512 12 3 0 512 12 3 0 432 10 2 0 512 12 3 0

Tỷ lệ 100% 97.15 2.28 0.57 0 97.2 2.3 0.6 0 97.15 2.28 0.57 0 97 2 1 0 97.3 2.3 0.5 0 97.2 2.3 0.6 0

Đỗ Thị Bích Nhuận

HIỆU TRƯỞNG

THẨM MỸ ĐÁNH GIÁ CHUNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Thanh Nhàn

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

TÊN TRƯỜNG: MN HOA CÚC

Thời điểm đánh giá: 5/2024

TS trẻ đánh giá: 543

Khối lớp TS trẻ
THỂ CHẤT TC&QHXH NGÔN NGỮ NHẬN THỨC







Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG

18 - 24 tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

24 -36 tháng 37 37 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 x x x x 37 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x x x x 100 0 0 0

Tổng NT 37 37 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 x x x x 37 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x x x x 100.0 0.0 0.0 0

3 tuổi 55 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

4 tuổi 57 57 0 0 0 57 0 0 0 57 0 0 0 57 0 0 0 57 0 0 0 57 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100.0 0.0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

Tổng Mg 3-4T 112 112 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

5 tuổi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### ##### #### #### #### ##### ##### ##### #####

TS tòan trường 149 149 0 0 0 149 0 0 0 149 0 0 0 149 0 0 0 112 0 0 0 149 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

Phạm Thị Thanh Nhàn Đỗ Thị Bích Nhuận

THẨM MỸ ĐÁNH GIÁ CHUNG

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

TÊN TRƯỜNG:  MN NCL Nghĩa Xá

Thời điểm đánh giá: 12/2023

TS trẻ đánh giá: 149

Khối lớp TS trẻ
THỂ CHẤT TC&QHXH NGÔN NGỮ NHẬN THỨC







Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG

18 - 24 tháng 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

24 -36 tháng 17 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 x x x x 17 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x x x x 100 0 0 0

Tổng NT 17 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 x x x x 17 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x x x x 100.0 0.0 0.0 0

3 tuổi 23 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

4 tuổi 24 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100.0 0.0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

Tổng Mg 3-4T 47 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

5 tuổi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### ##### #### #### #### ##### ##### ##### #####

TS tòan trường 64 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 47 0 0 0 64 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

THẨM MỸ ĐÁNH GIÁ CHUNG

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

TÊN TRƯỜNG: MN Mặt Trời Nhỏ

Thời điểm đánh giá: 05/2024

TS trẻ đánh giá: 63

Khối lớp TS trẻ
THỂ CHẤT TC&QHXH NGÔN NGỮ NHẬN THỨC



Đỗ Thị Bích NhuậnPhạm Thị Thanh Nhàn





Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG

18 - 24 tháng 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

24 -36 tháng 20 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 x x x x 20 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x x x x 100 0 0 0

Tổng NT 20 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 x x x x 20 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 x x x x 100.0 0.0 0.0 0

3 tuổi 24 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

4 tuổi 23 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100.0 0.0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

Tổng Mg 3-4T 47 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0 47 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

5 tuổi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### ##### #### #### #### ##### ##### ##### #####

TS tòan trường 67 67 0 0 0 67 0 0 0 67 0 0 0 67 0 0 0 47 0 0 0 67 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

THẨM MỸ ĐÁNH GIÁ CHUNG

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

TÊN TRƯỜNG: MN Dương Hà

Thời điểm đánh giá:05/2024

TS trẻ đánh giá: 67

Khối lớp TS trẻ
THỂ CHẤT TC&QHXH NGÔN NGỮ NHẬN THỨC



Phạm Thị Thanh Nhàn





Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG Đ CCG CĐ KĐG

18 - 24 tháng 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

24 -36 tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

Tổng NT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### x x x x ##### ##### ##### #####

3 tuổi 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

4 tuổi 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100.0 0.0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

Tổng Mg 3-4T 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

5 tuổi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỷ lệ 100% ##### #### #### #### ##### ##### #### #### ##### #### #### #### ##### ##### #### ##### ##### #### #### #### ##### ##### ##### #####

TS tòan trường 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0

Tỷ lệ 100% 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

THẨM MỸ ĐÁNH GIÁ CHUNG

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

TÊN TRƯỜNG: MNĐL Cá Heo Con

Thời điểm đánh giá: 05/2024

TS trẻ đánh giá: 18

Khối lớp TS trẻ
THỂ CHẤT TC&QHXH NGÔN NGỮ NHẬN THỨC



Phạm Thị Thanh Nhàn
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